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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ VINH

Số:   1066 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Vinh, ngày 10  tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hòa giải viên và Tổ trưởng Tổ hòa giải 

trên địa bàn xã Phú Vinh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 30/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy 
định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 
18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 
Phú Vinh tại Văn bản số 25/TTr-MTTQ-BTT ngày 03/8/2026 và Chánh Văn phòng 
HĐND và UBND xã tại Tờ trình số 174/TTr-VP ngày 05/8/2026,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ hòa giải đối với các ông, 

bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng các phòng chuyên 

môn, Trưởng các ấp, các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Chánh VP, Phó CVP HĐND và UBND xã;
- Phòng Văn hóa – Xã hội (đăng trang thông 
tin điện tử);
- Lưu: VT, VP (Hoàng).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Huyền Trang
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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN VÀ TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI

(kèm theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 10 /8 /2026)

STT Họ và Tên Năm
sinh Chức vụ Chức danh công 

tác Nơi cư trú

I. Tổ Hòa Giải ấp 115     

1 Đỗ Thị Thu Hà 1986 Tổ trưởng Trưởng Ấp ấp 115, xã 
Phú Vinh

2 Lưu Thị Mai 1989 Hòa giải viên Trưởng Ban Công 
tác Mặt trận

ấp 115, xã 
Phú Vinh

3 Vòng Tắc Sáng 1954 Hòa giải viên Chi hội trưởng 
Chi hội Nông dân

ấp 115, xã 
Phú Vinh

4 Chóng A Cỏong 1961 Hòa giải viên
Chi hội trưởng 
Chi hội Liên hiệp 
Phụ nữ

ấp 115, xã 
Phú Vinh

5 Hoàng Văn Hưng 1980 Hòa giải viên Ấp Đội Trưởng ấp 115, xã 
Phú Vinh

6 Nguyễn Quốc Bình 1963 Hòa giải viên
Chi hội trưởng 
Chi hội Cựu chiến 
binh

ấp 115, xã 
Phú Vinh

7 Nguyễn Văn Thái 1966 Hòa giải viên Phó Trưởng ấp ấp 115, xã 
Phú Vinh

8 Trương Minh Đức 1978 Hòa giải viên Công an cơ sở ấp ấp 115, xã 
Phú Vinh

9 Hoàng Thị Nghĩa 1954 Hòa giải viên
Chi hội trưởng 
Hội Người Cao 
Tuổi

ấp 115, xã 
Phú Vinh

10 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1994 Hòa giải viên Bí thư Đoàn Ấp ấp 115, xã 
Phú Vinh

11 Lềnh Hấm Sáng 1957 Hòa giải viên Người Uy Tín Ấp ấp 115, xã 
Phú Vinh

II. Tổ Hòa Giải ấp 120     

1 Nguyễn Thị Xuân 1972 Tổ trưởng Trưởng Ấp ấp 120 - Xã 
Phú Vinh
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STT Họ và Tên Năm
sinh Chức vụ Chức danh công 

tác Nơi cư trú

2 Lê Văn Tư 1959 Hòa giải viên Trưởng Ban Công 
tác Mặt trận

ấp 120 - Xã 
Phú Vinh

3 Đinh Văn Truyền 1987 Hòa giải viên Bí thư Chi bộ ấp 120 - Xã 
Phú Vinh

4 Trần A Sáng 1969 Hòa giải viên Người có uy tín ấp 120 - Xã 
Phú Vinh

5 Phạm Nhất Long 1968 Hòa giải viên Chi hội trưởng 
Chi hội Nông dân

ấp 120 - Xã 
Phú Vinh

6 Lê Thống Nhất 2001 Hòa giải viên Tổ trưởng Tổ an 
ninh cơ sở ấp

ấp 120 - Xã 
Phú Vinh

7 Tô Minh Cầu 1954 Hòa giải viên
Chi hội trưởng 
Chi hội Cựu chiến 
binh

ấp 120 - Xã 
Phú Vinh

8 Kim Văn Lượm 1986 Hòa giải viên Phó Trưởng ấp ấp 120 - Xã 
Phú Vinh

9 Tô Thị Dần 1974 Hòa giải viên
Chi hội trưởng 
Chi hội Liên hiệp 
Phụ nữ

ấp 120 - Xã 
Phú Vinh

III. Tổ Hòa Giải Ấp Phú Tân    

1 Tô Hồng Hải 1987 Tổ trưởng Trưởng Ấp ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

2 Nguyễn Đình Hiển 1988 Hòa giải viên Trưởng Ban Công 
tác Mặt trận

ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

3 Gịp Sán Cẩm 1963 Hòa giải viên Đại biểu HĐN xã, 
Người có uy tín

ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

4 Đặng Thị Tụy 1993 Hòa giải viên
Chi hội trưởng 
Chi hội Liên hiệp 
Phụ nữ

ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

5 Chu Ngọc Hải 1958 Hòa giải viên Bí thư Chi bộ ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

6 Mã Thế Hùng 1985 Hòa giải viên Phó Trưởng ấp ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

7 Hoàng Văn Thanh 1956 Hòa giải viên Người có uy tín ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

8 Lềnh Sì Lìn 1971 Hòa giải viên
Chi hội phó Chi 
hội Liên hiệp Phụ 
nữ

ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh
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STT Họ và Tên Năm
sinh Chức vụ Chức danh công 

tác Nơi cư trú

9 Phan Văn Tráng 1979 Hòa giải viên Tổ an ninh cơ sở 
ấp

ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

10 Vy Quang Dũng 1964 Hòa giải viên Người có uy tín ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

11 Sú Thanh Phong 2003 Hòa giải viên Bí thư Đoàn Ấp ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

12 Hoàng Hải Lương 1960 Hòa giải viên Chi hội trưởng hội 
nông dân

ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

13 Nguyễn Văn Phụng 1983 Hòa giải viên Chi hội trưởng hội 
cựu chiến binh

ấp Phú Tân - 
Xã Phú Vinh

IV. Tổ Hòa Giải Ấp Phú Vinh    

1 Trần Đức Lượng 1981 Tổ trưởng Trưởng ấp Phú Vinh – 
Xã Phú Vinh

2 Hoàng Phi Hùng 1986 Hòa giải viên Trưởng Ban Công 
tác Mặt trận

Phú Vinh – 
Xã Phú Vinh

3 Nguyễn Văn Mười 1967 Hòa giải viên Bí thư Chi bộ Phú Vinh – 
Xã Phú Vinh

4 Lý A Sáng 1955 Hòa giải viên Người có uy tín Phú Vinh – 
Xã Phú Vinh

5 Tô Thị Minh Châu 1980 Hòa giải viên
Chi hội trưởng 
Chi hội Liên hiệp 
Phụ nữ

Phú Vinh – 
Xã Phú Vinh

6 Nguyễn Văn Ba 1963 Hòa giải viên Phó Trưởng ấp Phú Vinh – 
Xã Phú Vinh

7 Trần Quang Hồng 1983 Hòa giải viên Tổ an ninh cơ sở 
ấp

Phú Vinh – 
Xã Phú Vinh

V. Tổ Hòa Giải Ấp Suối Soong    

1 Châu Hữu Tiến 1988 Tổ trưởng Trưởng ấp
ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh

2 Nguyễn Thị Quỳnh Hậu 2003 Hòa giải viên Trưởng Ban Công 
tác Mặt trận

ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh

3 Tằng Phúc Bình 1988 Hòa giải viên Tổ trưởng Tổ an 
ninh cơ sở ấp

ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh
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STT Họ và Tên Năm
sinh Chức vụ Chức danh công 

tác Nơi cư trú

4 Tô Kim Trọng 1962 Hòa giải viên Người có uy tín
ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh

5 Lê Thị Liên 1983 Hòa giải viên Phó Trưởng ấp
ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh

6 Lày Lỷ Sầu 1989 Hòa giải viên Chi hội trưởng 
Chi hội Nông dân

ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh

7 Thái Văn Nam 1970 Hòa giải viên Tổ trưởng Tổ an 
ninh cơ sở ấp

ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh

8 Lê Văn Trường 2007 Hòa giải viên Bí thư Chi đoàn 
Thanh niên

ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh

9 Bùi Văn Phương 1988 Hòa giải viên Ấp đội trưởng
ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh

10 Hoàng Thị Xanh  1984 Hòa giải viên
Chi hội trưởng 
Chi hội Liên hiệp 
Phụ nữ

ấp Suối 
Soong, xã 
Phú Vinh
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